	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 47/2019/NQ-HĐND
	Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 2660/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 519/BC-HĐND ngày 04/12/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

a) Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (Phụ lục I kèm theo).

b) Giá dịch vụ ngày giường điều trị (Phụ lục II kèm theo).

c) Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
2. Điều khoản chuyển tiếp

- Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc điều trị ngoại trú trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng mức giá theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
- Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV Kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Vũ Văn Hoàn


PHỤ LỤC I
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: đồng
	STT
	Cơ sở y tế
	Giá đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
	Ghi chú

	1
	Bệnh viện hạng I
	38.700
	

	2
	Bệnh viện hạng II
	34.500
	

	3
	Bệnh viện hạng III
	30.500
	

	4
	Bệnh viện hạng IV
	27.500
	

	5
	Trạm y tế xã
	27.500
	

	6
	Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca: Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).
	200.000
	

	7
	Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)
	160.000
	

	8
	Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)
	160.000
	

	9
	Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)
	450.000
	


PHỤ LỤC II
GIÁ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	STT
	Các loại dịch vụ
	Bệnh viện hạng I
	Bệnh viện hạng II
	Bệnh viện hạng III
	Bệnh viện hạng IV

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1
	Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc
	705.000
	602.000
	
	

	2
	Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu
	427.000
	325.000
	282.000
	251.500

	3
	Ngày giường bệnh Nội khoa:
	
	
	
	

	3.1
	Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)
	226.500
	187.100
	171.100
	152.700

	3.2
	Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương- Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.
	203.600
	160.000
	149.100
	132.700

	3.3
	Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng
	171.400
	130.600
	121.100
	112.000

	4
	Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:
	
	
	
	

	4.1
	Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể
	303.800
	256.300
	
	

	4.2
	Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể
	276.500
	223.800
	198.300
	178.300

	4.3
	Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể
	241.700
	199.200
	175.600
	155.300

	4.4
	Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể
	216.500
	170.800
	148.600
	134.700

	5
	Ngày giường trạm y tế xã
	56.000

	6
	Ngày giường bệnh ban ngày
	Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng


Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.
	
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phau thuat dicu wn bénh 1y gan hode mat khac
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Phau it nG sor est it

Phau thudt f sof ong nracchu
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Phdn tho o sen it -

AT IR M TSRS R DR TY BT RN

SOL VA NG A - raod
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done v ghin Khing mav, dao

siettan, bep khao ovacly ne
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Chua bao ¢om khoa kep mach
mau. dao sién dm.

Chua bao gom may ¢it not ty
dong va phim khiu méy, dao

sicu am. kep khda mack mau.

Chua bao eom midy cit ndy wr

dong va ghim kbiau may ¢t

0oL khoa kep mach mdu, dao
s1éu am.

Chua bao com may ¢t noi
donue vi phim khinn méy cit
nai. vt léu cani mau,

Clhira bae pom dao sicu ane.

JCha hao vom kKhoa kep mach

prnn, dao «ién an.

Clhinga bao 2om may el non ur
dove v ehim khiln may. dao
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Chua bao gf)m Ay cAl noi
dong va ghim khau may cit
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Chua bao gom o mang
néne, khoa kep mach mau. vat
How cium ma,

Chua bao gdin may ciit nod
dong va ghim khiu mdy it
noi, khoo kep mach mau, vid
Héu cdim mau

Clhua bao uom may el not by

démp va ghim Lhiu ong nidy.
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COdinl edy xueng sedm

N o cdyv mé, bo bat Fan chan nga veo vao. bin
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(hot Hén)
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N trat khop ling (hat Hién)

Nan it chop hang (hot tor ean)
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dinh: kbune <6 dinh. dinh,
347 {Phdu thudt elunh ban chéin kheo 2.829.000{kim, nep. vit, Ge. xuong nhan
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Ge. whoe
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Chee Haecwor Khuop nhan tao

Cheve b sdm ko,

Chuse a2 dinhe nep o
Khune oo dmh ngoal.

Chure bao com dinh, nepe vit
aan nhan o, gan sinh hog,
Khunge oo dinh ngodi. xuomng
rhin o noie san pham sinh

Aoc iy the xvong.

Chua hess gome xuong nhin
o hoae san phion sinh hov
thiy the xuone. dinh. nep. vit.
mach i nhan tae.
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neodh nepe Ol Vil 10Ny,
st shinn fgo hode san

pham sinh fae thay the xuong.

Chay Do pdmi dinh nep. vin

Seenie rhan Lieoeaosan phomn
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Phéu thudt kée dai chi

Phiu thudt két hop xuong bing nep vit

Phiu thudt ke hop suong trén man hinh @ng sang

Phas thudt 1y bo v xuong

Py thucl not pan hode kéo dab gan (tinh ol

Phin thudl noi sob 1 tao gdan

Phau thudl o hinh so mat (bénh
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Chuz bao gom khung ¢d dinh
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xuong nhin o hofc san

phitm sinh hoc thay the xuong.,

Chuza bao pdm xuong nhin

tuo hodc san phém sinh hoc

thay the xuong, dinh, ngp, vit.

Chua bhao ; nhan
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o hofte san pham sinh ioe
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Chu
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xuone nhin tao. xuwong bao
quin
thé.
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san phim sinh hoc thay
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L]

766,000
nang

(]

675 |Phdu thudl chira ngodd 1 cung vo ¢d choting

725000
676 | Phdu thudt Crassen 4.012

S+
=

5 N L r Chua bao vom Gm mane nane
677 |Phau thudt didu tri son iy (TOT, TVT) = b N

L
]
[oee]
e
f—
—
o
-~
fo—

hode ludt cae tom, cée ¢d,

678 Phau thugt khéi vicm dinh ticu khun o 3.322.000
{Phau Lhual Tam la lm“ sinh mon va co vOong do
670 1 ‘ 2.844.000
rach phte tap
. Phdu thuat 1ay thal cé kem cac kg thuit cAm mau
6RO e - S 4202000

(thit ddng moch (0 cung, mai khaw B-lyneh. )

G681 P hfu thuat Ty tha Hin diu

682 [Phau 1 hnat l&\, that tan thir 2 1o ién

Phéu thuat 1Ay thai trén ngudi bmh ca bénh truyin
nhidm (vidgm gan ning. HIV-AIDS, 115N T)

Phiu thudt 11\ thal irén npwoi bénh ¢d seo mo bung o
(8 4.027.000
e phire tap N

O PRAn thuat By that wrén newod bénh mac bénh toan )
T ; T 4.307.000
than hoic henh v osin khna

Phan thuat 14 1\ thai va et (o Y Cung rong rau ¢al rang

132,000
945.000

£ 1o

Ll

Hy 3 5.929.000

OHRO : = 7.919.000
g

GR71Phiu thudt Lefort hodie Dabhart C o 2.783.000

688 | Phiu (hud it Manchester _ 3.681.000

6RO [Phan th nat ma hung boc u X lu cuny 3355000








Mire gia hao
aom chi phi

ST Tén dich vy VI G hicha
trire ticp va
. -?;J- = gita hrong
S - . ISR .7 iH S
1 2 = Y 3 4
- ; L — 4 R
690 [Phau thuae nd bung cat eoc tweuny -~ % ™ 3.307.000
691 | Phiu thuit mo buny ¢t tr cung 3.876.000
_ Phiu thudtmd bung eat o cung hodn 104 v vl e e
OH2 o b - 6145000
hach chau
O PhAw ibudt mo bune ¢t o budme rung hode e . .
SR R ' T - - : 2.9 00)
phin phu
Phiu thudt ma bung tao linh vol timg. ndi lal v .
(9:l . : o - i 4.750.000
trorng!
o Phdn dindt mio bune thim da. xor i bénh 1y phu . -
(95 - s L P 2,782,001
khon
O IPhAn gt e bung ot vicm phuae mae e . ,
(96 SO - 12890010
Khune, vidm phin phus fomu vol trime
697 Phau thudt nodn sot bac u ot eung G.EHA.000
Phiu thnds a0t soi budng 1o cune ¢t nhin wo. .
698 C T e e 5558000
polips tweledimbe et vach nedn: Tav di v
G99 Phaw tiedit ndi sol ¢at phén phy 5.071.000
700 1Phau thudt not sor et i cung 5914000
Phiu thudt u6i sof it tu cung hodn (0@ v v .
701 o ‘ : 7.023.00
hgeh clide
. Phau tudt 0o coi cat une thy budnge time kKér o -
02 U T L 8.063.000
foreune hodm woan - 2 phioy phue- mae oot bon
o Phdu o g o i U va sl fso1 badne g S
FUES o : : ‘ G 023 G
SUne el sol o lﬂlln:x‘) |
D PTE t aoh soi ki Lo oy o cung } S84 00
05 Pha thigt o sol Tay dun : cw o ey rong G b 328000
. Phau thagt s sop O bung chan dodn 1 tem M o
G o ‘ 005000
tan ekd dics t than nuoal i cung
~ Pliu thudt ndd sob 6 buna chin dodn cae binly 1
707 , B C ' : 4963000
phy khoa
708 | Phau thidt non soi saostnh Jue o Oo153.000
709 | Phdu thudt ndr soi treo butng rimy 5540000
710 1 PhAu thudt nod soi ri¢t s nir 4,744,000
THE [ Phiu thudt nol sorvét hoeh tcu Khung 6,533,000
Phau thudt ndi o soi s o viem phie mac tidu o
72 s s ‘ (.575.000
Khio, vido phin phu, oomu vor omg
715 1Phiw thadt Sceond Look teng ung e budng iy 4083000
Phic thudt tao hinh am duo (ndi soi k& hep dudne . .
714 | T DT el R AV ST S.976.000
i
715 [Phau thuar tao hinh am dao do di dang (duome dindi FOT0.000
1o [Phau b o hinh 0 corg (Strassman, Jones) 4.660.000)

Phiu thuat that ddme maeh b vi trong L'f’ip clt s
phu khon

Phita thadt dhat dong much o curg rony c:"lp Cirn
st phiur Khon

Pt thaa sreo Bane quas o va e rang sale o i

sinhhac

Phdn thusds oo L cung
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agdm chi phi
true tiép va

ticn lwong

Ghi cha

D

A
b

J I

1 1 f

1

Phau thuit Wertheim (CAL tor cung tan goc + vét
hach) 7 '
Sinh thiét b o cung, am ha. am dao

Sinh thiét gai rau

Sinh thiét hach gac {um) trong ung thu vo

Soicd o eung

Soi bi _ ) _
Thu thuat LEEP (cat ¢b ur cung hing vong nhiél
dicén)

Tiém hoa chilt tai ché didu i chi O co cung
Tiém nhan Chore _

Vi phiu thudt o hinh voi trimg, noi i vol tring

Nofin hode ¢at bo polype am hd, dm dao. ¢d tr cung

Cie phiu thudt, tha thudt con ki khac
Phiu thudt Toat dac bhiét
Phiu thudt foai |

Phiu thudt foai B

Phiu thuat fogd T

Tha thuit Togn dac hidt
Thi thudt loai |

Thu thudt tog T

Tha thudt togr TH

MAT

Bom raa 1e doo

Ciit be ap MMC hoie ap SFLU
Cauho i 1@
Ciat dich kinh don thudn hodie 11‘1)’ di vat ndr nhiin

_Ldl mong ap Mytor nvein _

_Lal méng mat chu hidn bing [Laser

Catubi két gine mac cd hoic khong ghep két mac
Cit u kéymac Khone va

Chich chap hodc feo

Chich mu bive mit

(hoe thaoe dich duat hac mae. bum hot tién phong
Chira bong mit do him dién

Chyp mach 100G

Dianh bomi

Pién chém

Dian di dicu i (1 {an)

Dién dong thé mi

[ién vono muc

_Diéu tri Laser imnu nuogi: Tap nhuge thi

Dicu tr moi s bouh vong mac bang laser (bénh

vong mae (e dudng, cao huvétap. e dé non... )

[aser dicu i u nguvén bao vong nmge

6.191.000

IR2. ()U()
1.149.000
207.000

61,500

48.500

I\_)'

F.127.000

6.855.000

PR B W)

)
-
to
=
=
=

987.000
312.000
15 lUOU
755.000
78.400

452.000
112,000
20000

256,000
37.700

395,000
20.400

474000
10

]

9400
31,700

406,000

.gfm: thude MM

(m dhu ¢l dich

kinh, diu Linu. day dan sang.
Chua bao gom thuae MVIC,

(hua hao ¢dm thude








[ TTT T s B i B B —
- M-T ™ Ve gid bao
SIT Tén dich va :3‘«_‘ “‘».l N ghm C.h;] [)ll‘! Ghi ch
R b g Giep va
T ' 'f@‘ 4l tién hrang
[N S o —
},,,,, - } #;- n-:& . f{ 3 4
o Pado day eide mae: Dém & bao nof m.‘(::.sii’m I 133,000
Chup ban dao CTAC 1
761 Do d(\ lhe:r Xae dinh so do song thiy Do bicn Jo 63 800
dicu 161 bo thi glde 2 ma L Po thi giae twong phan o
62 Do Lluung il giac e do do 16 S4 800
703 |Do Javal 30,204
701 Do khihe xgomay 9,400
65 Do nhin dp 25.900
700 Do th ue khach guan 75.004
767 Do th ruang. dmdicm 28,800
FOS8 Do tinh cong sudt thuy tnh thé nhn 1o 39,100
7oy Dt g vica 49 900
Y70 | Ghip pide mae (01 midn 3.324.000 (, i ].WI gfum gidc Bryc. thuy
T ‘ tinle the nhim tao.
i Ghep ‘111:1.1‘-;;_: Of didu .“-i ! 'n’h mi e hode lodt piae | 240 0i) (;:".]nl';l B wom ehi phi mimg
mae 1 hidn heae thung pide nwe Ol \
772 LGhip mang of didu i Loél giae mage FO40.000 E-;,}mm b gOm chi phi nang
(O3
773 JGet prie miae 770,000
TR hdu e o 400001
FEa | Rhdu cung e don U 814,000
! Fhau cung gide mae phae tp ‘ i 234000
i R coanis mee pie tp \ Fi2.oon
TSR dw Ja i ke e min b el s e | [RERATNOITY
TTO Hhaw Joont RS e mi hi vach - sdy 18 206 000
780 Ik han cie mae don rar FOL 00K
TR R v HEG phue tap 2,000
a2 kb phue e 101 ho mi HH3.000
783 ikhau ver thueng phan e On oty vime mi 926000
784 [Khodt ho nhan cau 740,000
785 |Lanb done don thudn phiong hong vomg nige [.724.000
796 [aser dicu l.”‘ u mau mi, két mie. ljéc mat. béng L e 000
vOong mae e Qe nons unovén hio vong mac
787 LAy di v gide mae nong. mdt ni 11 fody md) GOS.000
T8N 1.:3_\' Il elde mae nonws mot e Al {edv 1) 820
Te0 ol 'fl}-' JI vl pide mue sius ot mal (gdy md) 862000
70 l.'f'..\ dr vl pide mae siu. ot mat (pdy 18) 327,000
79T 1Ay di val hide ma 893 ()()}
192l ::1_\' di var Kt mue nong not i O, l(}()
T3 1Ay di \‘{11 i p phong L2000
704 ].fn-' huvét thanh déng dng 54,800
s ] .1\ s val ket mae 33200
i 790 icu phap dicu t vicnm EEUnae mil xudn (an ba |5 | 37 400
JOT Ve bao san ba\mp [ aser 257.000
O8O INO guam 1o - gav me F.235.000
FOU NG quitnn bt - eay e 038.000)
KOO MG quam 2 ni - gay mé F417.000
[ 80T MO gqudm 2t - edy 1o 843,000








Mure gia bao
gom chi phi

STT Tén dich vu A s Ghi chi
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802 |MO quim 3 mi - gay & 7 ) 1.068.000
803 ‘\16 quam 3 mi - gay mé o 7 - 1.640.000
804 M gquam 4 mi - gy mé _ - 18370 0600
805 Mé quaum 4 mi - gdy (€ o 1. 236 000
806 M tién phong rira mau hodie mu B _ 740 ()0()
807 |Mong tai phit phie tap €0 ;_th[ mang &i kbt Ml ~ 9400
808 [Mic ndt nhin (¢ dén hodc khong ddn) N 33‘)‘0 ) Chua bao gfnn vig lidu don.
§09 |Nin tuyén bomi 7 - 352000 7
810 |Nang sin hbe it 2.756.000] Chua bao pom tm Tat san

11 [Nghidn phap phit hien Glacom : 107.000
8l2 T\m thdmg 1¢ i 1 ml 040.0001Chira bao gom one Silicon,

—t

813 |Phiu thudt bong ving mae kinh dién 2240 000 Chua bao edim dai Silicon
§14 |{Phiu thudt ¢it bao sau 590.000|Chura bao eOm ddu ¢t bao sau,
8§15 [Phiu thudt cat be , 1104600

. T , Cop A . Clira bao gom daw silicon. dal
Phiu thudt cat dich kinh vi dicu tri bong vong mgc

S16 . 2 043.000]silicon. diau cit dich kinh,
(01 i e a '
] 7 N _ I aser nd1 nhiin.
8§17 |Phiu thugt catmang dong L 034 06GO1Chua baoe gom diun cat.
. Phitu thudt ¢t mang ghép mang 61 k&t mae - pay - | Chnra baa wdm ehi phi mang
Qg | HL G IR e e B AR TR 1.477.600] ;. : * ;
me _ O1.
, : o a : T - Chua boo goom cbit phi mang
810 IPhdn thudt it mong chep ming 6L kétimye - gdy G63.000] .. ' ;
Ol
S20 | PRhAw thudl o 11 Mo ?1:“1! dn bIcn 320,000
821 |Phiu thudt cat thiwy tinh the £212.600)Chua bhao s dia cat
N . , , Chug buo goni the thiy tink
822 1Phau thudt dag 101 (1 mas) 1.970.000 B :
nbian tac
823 Phin thudt dat ong Siticon tien phong 1.512.000]Chua h 10 g m fmy sili ¢on
Dl thudt disu t | e de 2 Chiten hao s__um diu cill d;ch
. 1Au thudt dicu tri bénh vong mac tré de non (2 : , . . s
824 N ' ' 1.82:4 000 kinh. laser ndl nhan, diy dan
mat) , )
sany.
. L L PN . Chua bao gom thuy tinh the
- Phin thudt duc thuv tinh thé bine phuong phap - . . B
825 ) ' 2.654.006Gnhan 1o di biao cOm cassel
Phaco (01 mat) : a1 s
7 _ diing nhicu an. dich nhiy.
826 {Phau thudt Ipicanthus {1 mat) 840.60 (
8§27 |Phiw thudt hep khe i 7 (43,00
828 1Phiu thudt the (1 ma) - _ 74(} O(}L)
829 {Phaw thudt Lie (2 miit) _ ].!_7{).0() ()
830 | Phiw thudt lac ed Faden (1 mdl) 793.000
Phiu thuﬁl iy thiy Gnh the neodi bao, dat 101+ cat Chua bao ghm thuy tinh the
831 S § - ) 1812060, : . )
be (1 mat nhin Lao.
§32  |Phiu hl th mong don motmat - gdy me 1.439.000
833 [Phau thuit mong don thuan mot mit - gdy t€ - 870000
834 [Phiu thudt mong ghg]a ket mc T thin 840,000
835 |Phau thuat phy k&t mae lap mat gia 7 743000
836 |Phiu thudt sup mi (1 mit) £.304.000
837 [Phau thudeai tao ll. quan k&t hop khau mi 15120001 Chua bao gom dng silicon,
838 [Phiu thdit fao ciing d6 1ap 11 Vil gia 1,112,000
830 [Phiu thuddt 1o mi (1 inat) 840,000
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840 |{Phiu thudt tao mi (2 At 7 1.093.000

§41 1Phau thadt thio dai don Silicen ‘ 2 1.662 000

5 ) . : L N A Chua bao com thiy tinh the
o Phau thuat the thay “inh bhing  phaco va o o T -
842 1 . ) . L 4866000040 o, thiet bi co dinh mat
femtoseeond o hoie kKhong ¢o dat 1ol S . '
i - ; (Paterent mlgrnwu).
843 hau thudt thiy tinh thé neoai hao (1 i) 1.634.000 ("'h.,u“ b gom thuf tinh 1h
) i nhiin tao.

844 |Phiw thudt v cd v da tao hinh 1.234.000

845 |Phau thudt u k&t mae nong (693.000

{46 | Phiu thudt v mi khong va da 724.000

847 1 Phiu thaot u 1o chie hae il 1.234.000

9d® [PhAU thude v da dicu o fad i 1.062.000

840 |Phi két nwe (638,000

N30 OQuang dong thé i didu ni Glaco 291000

Bal [Rach pie tion phong 1. HE2.0060

§32 R cing do 41.000] Ap durg cho | mit hodc 2 mit
R32 1Sic vide 635,900

€34 |Sicu am ban phin tude (UBND 208,000

835 |Sidu am mat chin dodn 59300

§36 0 [Sicuam didu il ¢l ngdy) SRR

837 Sk thidt o s b hoc, dich 1 e 10000

858 IS0l beny dang wr 29,001

830 JSaidiy i hode Sotgoc Hen phiong SZ,SZJU‘

9600 ach dinh i cau ghdp ketmae 2225 G00LC T T gonin el pind i
8ol Tao hinh ving be bang |aser 22000006

8§62 [Test thir cam gide giag moc 39.6040

§63 1 Thiao dau Siticon phau thudt 793 400

64 | Thamg 1¢ dao hai mit SEMTEY

63 [Thone ¢ duo mot it 50400

860 [ Tiom duod kétmae mit mat 75007 b bao ;zfnn thude,

867 Tiém hiuw nhin clu oL it 475000 e beo gom thude.,

o8 Vi san Lo . 3157000 ('h}l'u o g(\m G LG san

hode v suong.
Ciie phitu thudt, thit thadt con ai khie

869 |Phau thudt Togi die bidt 2,110,006

870 2 Phdu thuat fogl | 1215000

871 |Phiu Unuit fogi i 838.000

872 Phiu thoat Togi HI 598,000

{773 [ Thu thudt Tog dic bigt 523.000

74 P thuat toai 339.000

875 ['Thu thugt toat 1 192.000

876 | Tho thuwat ot T 121.000
VI PTAI MUT ONG

877 B3¢ cudn mii F33.000

878 LCAm maw mad bing Meocedl (1 bdén) 203 06001

879 1CAM mau mid bimge Mo oeddh 2 han 275000

880 Car Amidan (e md) 1085 (i

{81 1At Anudan Jdung Coblator (s M) 2335 000 Ban ohn e Coblator,
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882 '_"fu bo duong ro luan nhi gly ¢ ) - 486.000
883 |C a[ iy h"m kinh V 1d1ul qua no? sol 7.768.000
884 C il pul)p ong tal gy mé 1.990 000
885 |Cat polyp dng tai piy té 602.000
886 1 Cat thanh quan ¢ 14l tao phat am 6.819.0060 ‘ h'u'aﬂ bao gom steat hoge van
phat am. thanh quan dign.
887 |Cit ucudn cinh 7.539.000
888 |Chich rach apxe Amidan {gay 1) - 263.000
889 |Chich rach apxe thanh sau hong (pay t¢) 203,000
SO0 {Chich rach vanh ta 62.600
SO1 {Chinh hinh tai it ¢ ] o chudi xuony con 5.916.000
892 [Choe hat dich vanh tal 52604
BYS DL stent dicu i seo hep thanh khi guan T 48000 Chua bao gfm'l stent.
894 Do ABR (1 1A 178.000
8§95 Do nhi lugne 27400
890 Do OAL (1 lin) 34.800
8§97 o phan xa co ban dyp 27.400
898 |Po sire can cna mul 94,400
809 1120 sue nghe o 54,400
900 Do thinh tue don am 42 400
901 [Bo ren nguimyg 50800
002 DAL Amidan p lanh I()”\ 10
903 l)f)t hong by khi CO2 (Biowe ap lunh) {30000
904 |16t hong bing kKhi Nt long 17.\ H(Jf)
005 DG hong hat _ 79100
906 | Ghép thunh Khi quidn dat stent 3.952.0000C hua bao gf)m stent,
Q07 [Hut xoang dudt dp lue 37,000
08 |Khidung 20.400] Clira bao gdm thude khi dung.
009 | Lam thude thanh gquan hoaclai 20.5001Chua bao g thude,
910 |Lay di vat hong 40,800
L)1 1 [ﬁ\ di vt tal ngodl don gian 62,000
‘)l Lzﬁ,\-’ di vat tat ngoal dudi Lmh han vi{edy nu) 314,000
913 LAy di vat tai ngoai dudi kinh hién vi {gay t&) 155.000
014 Eay di vat thanh quan gay me dng clmg 703,000
915 11 Ay di vat thanh quan gy (@ dng etng 362.000
016 |lay di VAt trong mili c6 ply mé 673.000
017 LAy di vat trong mii khong gay mé 194,000
018 Ly nit bidu bi dng tai 62.900
910 Mé cit bo v ba diu ving dau m__zjl_t_cé gy mé 1334000
920 |Md et bo v ba diu vimng dau mil C._G gay e 834,006
021 MG st bao - thuaene nhit 3.720.000113 bao oo chi phi mili khoan
922 INing xuong chinh mi sau chdn thuon g gdy meé 2.672.000
Y23 |Ning xueong chinh i sau chin thuong piy e §.277.000
924 INao VA gav me 790.000
25 INao vdt hach ¢ chon loc 4.615.000]Chua bao g(‘")m dac s1¢e am.
920 |Nhdt meche !mf_\uhfic miu FLo.06o
927 [NAT L quan a-tin ong didu i seo hep 704,000 C hura huo gf.un slent.
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) L %N N true tiep va
\ 4l tién Iwong
1 S 3 oy -
028 INOI soi citt pobype mitn gy me 663000
029 INGI soi vl nobype mut gis 18 457,001}
O30 NGO sot choe ri xoang ham (pay &) 278.000
911 NOU sol choe thone xoang rdn hode xoang buom 578 160
(v 1)
632 [NOT soi dOUdicn cudn mai hode ¢t cudn mii gy (& 447,000
931 ,\J(;n sof dO1 e cutn mn hodie Cat cudn mii gan | 673000
mé
934 NG sol dudma ho hap vt Géu hoa teén 2.191.000
935 INGE soi Ty di van thee quan i mdé ang clng 703,000
936 INOsol Ky o van thre quan g m(- fmi' nIcH 723.000
137 |NOGsol lin di vt ihe quan eiy 16 <m Ly 223.000
UAR|INOD sof 1y ) vA thie guan ey 10 onp mam 318.000
Y39 NG soi e W _—\ ERIASRY TR dt_m;; Flunmer 1.574.000{Da buo ohwy ¢ dan Hummer,
O30 NG w0t phe gquin On clrng, liil_\- dr vat gy e 617000
931 1NOT sol sinh hictvom mit hong gdy mé 1.359.000
942 NG sof sinh it vinn mi hong ey (© 513,000
Pruomye fop chi nor sor T
G137 LN soi Tai M Hone D04 Gl ]1-:;1’;1L‘ hSINY h:’m;_w ;].I("my \1]11 n.;u‘c
' T i v tharlo i o da fa 40,001
Q‘Lilllfi.!'k.‘ :
G Nt v e RN '
G A NG T D e i 117 nnid
6 IPhadu it ap v toe do i i S.O37.0u0]
947 Phau thdl et Amidan lﬁ::' o e didn 1.648 000
918 Phia thudt e .\AHAI:% ar bine dao plasma hede doo 2771 00013 s o deo cat,
laser holte dao sicu am. -
044 IPhiu lhu it eat ban phim thanh quan wén nhdn kicu 5 030,000
I
30 Ph;nll thL‘ll lcallho 1 Ih;m!" hCl? h‘L_nlgrlun.Ecn dan 4 494 000
o kiem seat hang kinb loon s v ndt so
03] Phia thudl i huauny_ thu Amidan hoficthanh guan 5 6350 000
v ngo vEt hach co
OS2 Phau thudt uu bo ung thu hudt ¢é L U Lo vt coda 6.788.()0()
937 |[Phau thudt ciit Concha Bullosa cudn mii 3.873.000
054 |Phin thuit ufxf dav ihanh bang Laser 4.615 ()
935 | Phiu thud o H m\Ln i hinn 4.623.006 ('lnm Bao gom dao sicu dm,
056 Phau et cat tuven mang tai <o hode Khong bao 4623 00010 Fua hen wom dio sicu A
O day Vil '
957 | Phila thad chin oo K ORI sty 3.042.00m)
058 | Philn thudt ehin thuoeng xoang sang - han 5.336.000
950 l)h'flljl thudn clonh Binh sec hep thanb Kht quan bang 4615 000 Chit b com chi phio mii
dit dne nong i,
D00 TR thnde dinh xueny di <4.390.0010
U6 [Phau thudt cidm dp day VI 7011
U6 [Phau theds Lt Dis Nuume Trony el thuony so il SOA3G.000
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ara s o . . Chua bao gom ong noi khi
)63 (Phau thudt Jaser ¢at ung thu thanh quan ha hong 6.720.0000 °
‘ quarn.
5 . PO . - Chua bao gém Ong noi khi
964 | Phau thud Laser trong khidi v vaog hong migéng 7.159.000 - &
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ewis
cae i ching nig > cua hé nhom ma -
1105 K .d;nh Khing nguyén IL cua hé nhém man 205,000
Lowrs _
[ Nde dinh khéng nguyén Lu® etda hé nhom mau .
1406 S e e - ‘ 164,000

I atheran
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L4007 N d h h'{mgj nEuVen i W ig Hh/‘:u 99 400
Futheran
F408 | Xace dinh Khang neuyvén M cta hé nhom mau MN 151,000
1409 1Xac dinh Khang neu _\C] I cta hé nham nyu MT\-S 16001
Nao dinh khang ngevén nhom mau he himg ciu
Pt [hane phwong phap sink hee phin ar (gid cho mdn 1480000
foal khang neuyven)
P4E T | Xac dinh Bhang neayén S e he nhiom mau MNS 219000
1412 [ Xae dinh kKhing ngavlén s cua lln, nhom maun MNS 5740
1113 XEU nghigm ( 5339 bysh cau (chan dogn bénh 75 (00
T by e 1) i I\ILh phat han Jdéim) o
141 Nt dmn{ (C1YRS5RY lmnw ciu tehin L.Iugii\. benh S60.000
DAT huvet sae 10y nicu kich phat ban déng)
PETR N e nehirdr el o dang Syimpho vén PUA 288000
nr Nét nehicr d¢ cheo (Cross-Matehy trong ghép co SRy
U
017 Xero nehiem VL (dleparin Indued |77 000
Thrombovyiepeniay - Aby
118 Nt neinom T (Heparmn Induced L
Thronthocviopeoiw)- leGy -‘
410 NEU nehicm TIEA-B2Y binme kv thuat Tlow ?():_i.”:_“’?
evloeirs
N nhien e el dor vy mau [Hlll hop (i don
FAY0 [ netn Lo & dion kion 227003700 Rhing SERH
slobulin o by phuong plmp Hc;n'lgci.(iuh‘;;:ml ‘
P42 1 NG nghicm mo benh oo tuy suong ARAR.000
Nétnghiém PEA (Platelet Funtion Analyzen) bing
14272 JColueen  ADP e may ty dong (Ien Kle PEA SOO.000
hane Coliabp)
Nétnghicm PUA (Platelet Funtion Analvyzery bing
23 [Cothipend pinephrine wén may weddng (Fen khae: KO0.000
PEA Bing Col/Tpi
F4240 | NCGtnelnlm \C‘w luunu fien ciu (tha cingd 34,600
1425 X Enghiem L it uuL (D ICE S L. 704.000
F426 | Nénghicn 18 bio hach A8 At (
FA27 XS nghic 1& biwo hoe 1y xuong 147,00
128 | Xétnghicn mao doi nhic n sie thé ehi Lom 5{)}.()?)”
YOt nehicn va chan dodn hoa mo mien dich ey
1129 {xrang chomot dan an (rarker) wén may nhudm e Y51 004
done.
LG Nétnehicrn v chan dodn md benh hoo tiy saong 295 00
trén ey ahuem ar dong.
Nt nohiom xie dinh dit bicn thalassemia (phit
TS [ica ddng thoi 21 dot bidn alpha-thalassemia hoie 4. 378.000
27401 bien f-thalasemia)
1432 NG neindn s dinly gen Hemophiha 1061000
1 i e micn dich !
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1133 D}ll]h lugng FLISA chéan doan dj ung thude (Ddi [ 439000
von 1 loat thuor.) o

F434 4 Dinh luong ERY” IHROPOITIN (EPO) 409.060

L4535 |Dinh luong Histamine 989.000

ARG 1 inh lugng Tel: die hmu von 1 loar di nguyén 562.000
1437 1Dinb luong Interfeukin _ 768.0 00
1438 Dinh Jugng khang thé CTINH/ khéng thé GBM ab/ 744 000

RS 1')’|)lusc ) o

1439 | Dink lugng khang thé _1; 1 1pG2/e G pGe 692.000

1440 [Dinh lugng khiang thé Khing (3a 828.000

1441 [Dinh leong khing thé khat ng Cly 435.000

L4942 1Dinh leeng khang th & khang C3 SafC3brCid/Cdal 1.063.000

1443 [Dink Tugng khang thé khing CCP 593.000

1444 | Dinh luong khang thé l\h g Centromere 451,040

L4 1 Dinh fueng khang 1}1_L_khdng ENA 423.000

1446 | Dinh lugng khang thée khang listone 372.000

P47 Dinh fugng khang thé khang [nsulin 387.000

144s Dinh lueng Khang thé khang Ja - ] 434,000

L4140 l)il{lll iu’o’n:g. ldfla'mg thé ‘kl_mng nhéan va khiang thé $15.000
khing chudr kep ( ANA&DSDNA)

150 Finh fuene khang thé khd ne DINA chudi kép (Ant 253 000
AN A hnn_; mady ur donehan w dong

L15] ]Jinh Frong khiang thé khing DNA chudi kép (Anti 15000
SDNAYwesinhanh

1457 Di‘nh ltt'i,)"llg l}\’_}:uing 1hC khang nhin (ANA) hfmg_ oy
may wrdong’ban wr ddng -

1453 Pinh foeng khang thé khing nhin (ANAY test L7300
nhanh
Binh hl'(.rhg khange Cthé khing I"hosplmli];ia

A4 [(JuGitghhy Cardiolipin {leG/AoM) Beta2- 581.000
Glveoproten {fe(ifeM)

1455 | Dinh lugng Khang hf khing Prothrembin 448 0060

1450 | Db luong khang tht“ khang RNP-70 418.000

1457 |Binh lugae khing thé khang Scl-70 372.000

1438 [Dinh lugne khang thé I h(mw Sm 400.000

1450 Dinh lugnge khing thé khing 434000
SHA(R0YSSB(. Li)")%/\ 200

1460 {Dinh luong khdng thé khang tiéu ¢du 709.000

1461 |Dinh lirone khang thé_ lchang tinh trimg 1.016.040

P fueng khang thé khang tvonu bao bach cau da e

202 nhéan trung tink (ANCA) _ - 492.000
Dinh lwong khang thé khing v lap thé (AMA-M2)

/kldng thé khang twong bao van typel (LCL) /

163 l-\hz'ing th Il\'hz’mg‘ tidu \-'iA thé ;%:m than 1}-’1}(:: ] 484,000
(LMY 7 khang  theé  khang  thu  thé
GLYCOPROTEIN trén ming 1€ hio gan neudi
chin A {ASGPR)

P44 1Dmh Tuone MPO (pANCAVEPRS (cANCA) 434 000
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ST Tén dich vy - ko C_h: ph‘; Ghi chta
. s By true tiep va
_ E ticn heong
} \ 3 E g
i-—ihi Khine dinn khing dong Tipus &m S 000
[ upus Ant-coagulant contm)
[ {Haoa sinh
¥l
1466 | ACTT QU800
1467 |ADI 145,000
1468 [ATA 91,600
F409 [ Alpha P (Al P) 91.600
1470 {Alpha Micraglobulin %)().‘)Ut
P47 | Aamoniac 75,400
72 PADD - TG 269.000
7 .:'\.nli STPO cAnti- thyrowd Perovidase antibodies) 264000
dimbi Tugne
[+ -'\]'mlipup'-ﬂuin A Toan A8
P75 [Benzodiepan (3210 37, ’)"Ul
L4760 Bt THOG 8620
F477 (B3ew? dMicroulobulin /S.il()!ll
[378 [BNP (B - ype Natriuretis Peptide) SR1.000
FA79 118G e trong buvé thanh 32,308
P80 JOA LTS 130000
[ARY jOA 18- 0 20000
PAD | OA el 130004
I O 13- G
LIt Hoat e 'Jf!.i”'.l'(l‘[.!. ’.}-lfﬁ.'li: e Kb dh oo
e Loy,
LSS Ol 12,0600
ARG Caleitenm 134,000
L4870 uunnl N 215000
LSS |C1A 86.200
1489 LCeruloplasmin 70000
LAOO TOREND 37700
P01 [Comploment 3 (C2d (C4y (1 Hoar) 39200
P42 [Cortison Y1600
1403 1C-Pepiid [71.000
404 1CPK 26.0010)
P05 JCRP dinh luong 55,800
14006 [CRD hs 33800
1497 [ Cyelosporine 323,000
P08 {ONTa 21 -] 06900
1499 1Didn v 46 (Na KL CL 2 | M1 Ay ho G niing hop
' cho Kt qua nhicu hon 3 ¢hirso
F300 [Phiooxmn S0, 00
LSO [Dinh hreno 2500 T Vitanan 1 (D3 290 000
1502 {Dind togag Alphal Antitrypsin G000
[S03 1 Dink loone Ant COP 3172000
F504 1Dl buenp Beta Crosstap 130000
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Khdng thanh toan doi viéi cic
1505 Binh hrong Bilirubin 195111 phin hofe true tiép; cde 31 500 xét nghiéim Bilirubin gidn
enzym: phosphataze kic¢m hode GOT hodac GPT ... T Uep:y Ty 18 AYG 1A nhitg xét
nehidm co thé ngoal suy duoe,
Binh  lugng  cac chét Atbunne;,  Creatine;
1506 |Globuline; Glucose: Phospho. Protein toan phén, 21.500{Mdi chit
Ure, Axit Uric, Amylase,. ..
i507 D1 nh Jaeng Cystatine C 86200
1308 [Dinh luong Ethanol (L()H) _ 32300
1309 |Dih heonp Tree Kapp ngL.hu_\;éi thanh 521.000
L3100 [Dinh lugng Jree Lambda niéu/hyt thanh 321,000
1517 |Dinh lwgng Gentamicin 96,900
[5312 | Dinh luong Methotrexat 3G8.000
IS5 [Dimh luong p2PSA 689,000
1514 [Dinh Tugng sét chua bao how huy Ll thanh . 75400
1515 Dinh Tugng Sl hu_\,u thanh hUL_lL My -t hu_\-'ét 19 300
thanh
1516 |[Dinh lugng Tobramycein 66.900
517 Dok luomg Tranlerin Receptor B FO7.000
Binh luong Trvelveeride hode Phosp hulm}d hogie
P51 |Lipid oin phin hode Cholesterol woan phan hoac 26900
HDL-Uholesterol heae iDL - Cholestoral
15319 (Do hoat do Cholinesterase (Chl) 26900
P20 Do hoat do P-Amyvlase 64,000
F321 e kha ndng oin Sl[ toan thé 75400
1327 iDudomg mau mao mach o 15.200
1523 113 khdng licn hop (Uinconjugated Bsiriol) 182.000
1524 {Ervihropoietin §0.800
1325 |Estradiol 80.800
[526 |Fermtin 80.800
15327 Holate 86.200
1594 }"‘wc bl l("‘(li (Free Beta THuman Chorionie 189 000
Gonadotropin)
1529 |[FSTt 80.800
1530 1Gama GT 19.200
1531 GiH 161.000
1532 1GLDIH 96,900
1533 |Gross 16,100
1534 |Haptoglobin 96.900
1535 [HbAIC 101.000
1536 |HBDII 96.900
1537|1114 300.000
1538 |Homocysteine 145000
1339 eAdeGAgMAnt (1 Toai) (4.600
1540 |Inhibin A 236.080
FSA1 Insuline 80.800
1542 | Kappa dinh tinh 906,900
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15343 [Khi méa Lo AEyy 215.000
1S4 |Tacta SO . 96,900
F345 {Lambda dinh tinh T e 96900
1546 LD 26.900)
1547 {111 80.800
1548 (Lapase 59.200
1349 IMuaclagan 16.100
1550 [Myoglobin 91.600
1551 INgo doc thude 04 000
1552 |Nonge do twon trong, min 30.000
1533 INSE (Neuron Specilic Bnolase: 192,000
[35d {Paracetunol 37700
1335 [Phan ung <6 dinh o thé 32500
[356 [Phat e CRP 27,500
357 [ Phenyvioin 8{ 80U
1558 |PLGl 731.000
P559 e allomin 96.9010)
FSO0 | Pro-BNTP (N=terminal pro B-type natrivretic pentid) H08.000
1301 {Pro-caleitonin 198,000

| [SG2 [ Progesiero SO800

CTR6E (PR )-(ll\l 1(!( i

i [A0 Hraiaetm L i
PAnS PN ‘Jl arl
1306 |PSA tr do (ree prostates Speatlic Anligen; 80, 7’!)(
1367 (P 236.000
1368 |Quinin? Cloroguind Melloguim 80800
1360 [RY (Rhewnaoid Factor) 377 li(.1
JA70 {Sabicviug 7R A
1571 |SCC 20-H.000
L5722 ST 731,000
PA73 ISR () Toal) 6-E 600
P574 VTacrohmus 724,000
P75 [Testosteron 93 700
1570 | Theophviim 80800
P77 Thyroelobulin 170,000
J378 [TRAD dinth Loy 408,000
1579 [ Transferinddo bio hoa tranlerin 64.600
1aR0 Plrteyelie anti depressant 8.8
1581 |Hroponin 1] 75,400
Lak2 |'TSH 59.200
PS8 [ Vitamin B2 75,400
P84 [ Xace dinh Bacturate trong mau 20000t
15385 [ Nae dinh vie véu O vi luemy (d(‘mg. kCni) 25 800
1386 |Xde dinh cae véntd v luomg 1 (<) 25800
JARTY |Nude ticn
FAR8 PAmphetenin tdinh tinhy 43,100
PS589 LAmlase nicu 37.700
PSO0 {Cales nicu 240600
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1591 (Catecholamin niéu (HPLC) 419.000
1392 1Dién di Protein nuére t_iéu (may ty dong) 161.000
O T AAp dung cho ca trudng hop
1393 |Pién gial db ( Ne. K. C Y nigy 29.000 ] o o
cho k&t qua nhiéu hon 3 ¢hi so.
1594 1DPD 192,000
1395 |Dudng chap 21,500
1506 Gonadotrophin dé chan dodn thai nghén bang 23600
phuong phdap hoa hoe-mién dich dinh tinh
1597 |Gonadotrophin d¢ chin doan tai nghdén dinh ]Ll(}l]L 90.4{)(}
L5398 | Hydrocorticosteroid dinh lugng 38.700
F599 IMarijuana dinh tinh 3100
L6O0 INMicra Albumin 43.100
1601 1Oestrogen toin phﬁn dinh Tuong 32300
1602 |Opiate dinh tinh 45,100
1603 |Phospho niéu 20,400
1604 [ Porphyvrin dinh tinh 48.400
1605 [Protein Bence - Jone 21500
1606 [Protein nidu hode dudmy nidu dinh luong 13.900
1607 116 bia cin nude o hode can Adis 43,100
1608 | ¢ biavdr hay cae tinh the kKhae dinh tnh 3,100
F60Y H1ang phin tich nude 1iéu 27400
L61O IV trong tronyg nude téu! pildinds tinh 4700
POl |Ure hode Axit Urie hoac ( reatinin nidu ) 16,104
L0112 [ Xentones ie 1 mdl muoi mats urobilinogen 6300
Fo13 |Phin
114 TAmase! Trypsin/ Mucinase dinh tinh 9,600
1615 (Bilirubin dinh tinh 6,300
1616 |Canxt. Phospho dinh tinh 6300
t617 |Urebilin, Urobilinogen: I)mh tinh 6.300
l)lLIl choe dd
[618 |Clo djch 22.5300
1019 [Glucose dich 12.900
1620 1 Phan tmg Pandy 8.500
1621 [Protein dich 10,700
1622 [Rivalta §.500
NE nghieém té bao Imhg awoe dich chan doan 1
T623 b hoc (nio tuy, mang i, mang phéi, mang 56.000
bung. dich khdip, rira phé quan..
Xét nghiém 1€ bao trong nude dich chan doan té
1634 hio In)? (mn‘ tn}.‘ nmnﬂlg InIn‘_ ncm’sé ]31101_._A nang 91 600
bung, dich khap. riva phé quan,..) cé dém sd Tuong
1é& bao
1V [Visinh o _
1625 [ANDB rue iép nhudm huynh quang 65.600
16206 AR TTAV-1gM bing mién dich ban w dong/te dong 106.000
L6207 Anti HAV -otal bing niitn dich ban tw dong/tu 01060
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1628 T Ant-Hbe oM micn dich »in tNop 113.000 o
1629 | Ant-1He micn dicl ban tr ddngu 95 500
1630 .f\lﬂi—l*!l\«" tnhonhy) 53.600)
1631 (AnU-THV W’nﬂ miin dich ban oy 1(\11L"lu‘ dong 106.000)
16372 \ml DR TuGmicn dich han tu dong/ur done 71.600
FO33 [Ant-HDs dinh 1m'mso 116.000
1634 | Anti-FIs midn dich ban o dongdty dong 71.600
1635 (AnG-1IOW nh ) 33,600
FO3G [ANG-TTOY micn dich ban e déng/r dong 1149.000
1037 |ASLO 41700
1638 [Asperaitli, micn dich bt dompstir dong FOG.000
FOIO TR vives Real-time OR 438,004
a0 1CHamvidie TeGhmicn diel ban we dong/tr dong 178 000
PO JChlanyydin test nhanh T1.600
1642 [Clostridivm dithiciie midn dich trdong s14.000
1043 UMY Avidhiy 250,000
1G4 TONMN do it lueng he thiv gt dong 1,824,000
1645 [OMY [eGomidn dich bau ur ddngu dong 113.006
FOA46 [ONV ol micn dich by wr dongty dong 130,008
1047 [CNMY Real-time PCR 734000
L0448 | Cryplococeus Lest nhanh 113,000
PO49 [ Deneue TG oridn dich ban te dong ne dong i 54.000
TOS0 1Dencre BT onen dich b nn donge dong 134000
TOST [Denuue NS 1A TN Ju G test nhionh 130 fHi
s LB A0 [eG mien dich hian e dong.ur done RISRRILILY
Fos3 TPV FR-NAT oG midn dich hin tr dongur dony 214600
1634 BV-VO A TeGmien dic o ban te dongdta dong 84,600
TS5 [ FBV-VO N ToM mien dich bim tr dongfr dong 191,000
Fose 11V T TeAETeG st nhann 114600
1657 [ Giun ehii du oeomg frong v nhudn sol 35800
1658 [ HBeAh wst nhanh 59.700
1639 [HBeAg micn dich bin ty ddngir dong 05,500
LG TTH3cAL tost nhunh 59.700
1661 I3sAe (uhunh) 53.(1(](}
P602 [Tidsae Daoh hrong 471.001)
TOG3 1 BsAe khang dinh 614.000
F664 1HBsA midn dich han w dong/ t dong 747700
1665 Y do @ heeme he théng tr dong F314.000
1666 THBY do luong Real-time POR 664000
1667 [11CV Core Ag micn dic wr dong REC XSV
FOGR TTCY do vt Tirong he Ih(rng tu dong 1,324,000
To6Y HICV do hmnﬂ Reab-rime POR §24.000
VOO0 DY \< micn dich ban i dong 411.000
PO71 [TV TaG micn dich bar tur ddngd ur dong 214,000
1672 1DV Teh micn dich ban wr done’ ur dong 3150006

1673

1674

Fleficolactor pylort Aw test nhan

GV TeGonnien dich han e dongdh dong

Ap odeng vad o mudmyg hep

Hnpan b
cday hos,

b khdmg ndn son dy

L ran,
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1675 |HIEV [eM micn dich ban ddng/ur dong o ‘ 313.000

1676 [HIV Ag/Ab test nhanh | 9g.20| Nt e cho KELqud dong

o T _ thot Ab va Ag

1677 |FIIY Ag/Ab mién dich ban ty déng/ tr déng ~ 130,000

FO78 THIV do i uong hé thmg tu dong 9472000

1679 111V khang dinh S 175.000(Tink cho 2 an iép theo.

1680 [Hong Lflu rong p hdn test nhanh - _ 035.600

1081 |116ng cdu, bach cdu frong p_han soi Lrue ép 38 ()(]

1682 HPV genotype PCR h¢ théng tr dang o 1.064.00

1683 [HPV Real-time PCR _ 7 __ 7 379.0()0

1684 TISV1 12 1pG mién dich bin wr dong/ tw dong _ 154.000

1685 [HISVI+2 TeM mién dich ban déng! wr ddng 134,000

168G fIntluenza virus A, B3 Real-time PCR 1.564.000

Fe87 Influenza virus AL wst nhanh 170,000

LosS LIV 1eM (1est nhanh) 124 U( 0

1689 [TV 1oM mién dich ban d¢ng/ur dong 433.000

1690 [y sinh trang’ Vi ndm sof o 41.700

1691 {Leptospira test nhanh [138.0 0()

169" Measles virus [gl mié n dich bin tl lunt!/ tur dm 18 252.(’)0{)

1()() 3 IMeasles viros 1gM mién dich ban tw dong/ ty dong. 252,000

, Muyvcobacterinm tuberculosis Hum thude hane | )
1694 . . B = 734000
mot iriong Jong

Mycobacterium wherentosis khing thude hang 2

16935 - . i DER.000
maot truony dice
) NMycobacterivn tuberculosis khane thude PZA moi e
Hoop |- PR FHEHRES Mg Thuoe s 348,000
o truomg Tong _ N 7
1697 (Myeobacterium tuhereulosis da khing LPA 889,000
Myecobacterin tberculosts dinh danh va khine
603 -rl_({O’LL e tubercuiosis dinh danh s Jang 347 000
RMP Npert
Mycobacterivm tuberculosis § hano thude hime |
1()()[) (9% cle H CFCLTOSS [S18 j ]84()[}(]
mo! rudng, dic N
[ Myeobact rinm tuberculosis nudi cdv méi trudme
1700 frRoRaete creHie b e s [72.000
dic _ .
Mycobacterium tuberculosis nudi ciyv moi trueme
1707 | RS - S Mot € 27800
long
1702 | Mycobacterium wberculosis POR hé thé ng tr dong 814000
F703 PMyeobacterium tuberculosis Real-time PCR 358.000
1704 [Myveobacterium tuber ‘culosis sicu I\h"mﬂ LA F.514.000

Mycoplasma preumoniae 1gG omicn dich ban

1705 250,000
dong _ 7

1706 N‘E}'coplﬂsnm pncumoniae [ghM micn dich ban tu 167 000

_ dong

1707 [INTM dinh danb ] PA B By 7 914.0¢

1708 [Nudi cay tim vi khudn ky khi/vi hicu khi 13140 ()(J

1709 [Phan tog Mantouy 11.900

1710 I Ieisﬂmudn.nn (ky sinh trang s6t ré) trong mau 100
nhudm sot _

L7011 [Pocumocystis midn dich ban dong/ tr ddng 355 000
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1712 |Rickettsia Ab Piey 119.0G0
o - e
1713 (Rotavires Ag test nhanh T . e 178.000
RSN (Respiratory Syney ial Virus) M hin o
1714 143.000
iy doned tu dont'
1713 le belia TeGomidn dich bt dong’ ta dong 19.000
F716 tRubella TuM micn dich b iy dongs o done 143.000
L717 {Rubella virus Ab test nhanh 140,060
P78 [ Rubella virus Avidity 298.000
719 [Salmonela Widal 178.000
720 MToxoplasima Avidits 252.000
1720 | Toxeplasia oG micn dizh bin i dong/ tu ddn 119000
1722 1T oxoplasia le N micn dich him tn dong/ tr dong 119.000
F723 [Treponema pallidum REICdinh luong, 87100
1724 [T reponcima pallidun RPR dinhdnh 38.200
1725 [ Treponema pallidurn TPHA dinh fueng 178.060
726 | Vreponenia palhidum TPHA dinh tinh 53,600
1727 [Trimy ciun stn. don bio phuoong phidp true tep 145.000)
F728 Vi be dudmy radt 29,700
F729 1V R khioe dinh 464.000
F730 V1 Kbudn nhaom sol (8. 000
AOkhudn nuoi ey dinh dant pheone phip thang
171 Vi l‘Ju nonuon ey dinh danb phoong phip thong 218 (00
oy
PEIYOIVI R Dl oo vl di o dand B thong to doae 207000
1733 Y l. :1\!‘11\‘111‘ '-\"H'u:\-' | IREE |\ \..n\.‘l 1!'1.1'i‘.-~:‘ flabi fehl 508 O]
ICn dpch bl dongsic drehe i donyg
V1 l\'lm‘“l Voviras viondny ke sihorang genolvpe n
1734 | b £ elioly] | 504,
Rl ane PR (cho T v sinh vt
VI I\ln s virts v namd ke osinh uinge Real-time .
1735 : N 734,000
POR
1736 | Vi khoan virus:s vinany ky sinh trang test nhanh 238.000
Vi okhudn vicuss of ndrd ky sinh trime xae dinh
1737 | - s 2,624
trinh o mot doan genc
Vi khuinvi nam khine huoe dinh brgng (MIC -
1738 i v e § I1§4.
cho F o Khing SINE
1730 Vi klod m. 1 nam khany !]mm dinh tinh hode vi 196,000
khudns vi B khing thuoe oen may wr done
Vi 1o L\ v dinh danhe phoong phap thong .
P70 |V muon ey v dmh i phuang phin fons 238,000
thudmy
N dinh dich cin detm 2 bang mién dich ban o
|74 (0N e ' 4771.000
done i dong
Y khing thude Rewl-time POR (cho mdt oy
(7o [TV i fiuce e e TR L L1000
thuog)
F743 | Nét nuhidm can du phin 53.0600
VoOINET NGIHEM GIAL PHAU BENTLY:
1744 |Chian dodn mo bénh hoe hénh phim pll'?m thit 1571.000
1745 (Choe hat ayeén i o nluon v chitn dodn 303.000
1740 Choc. ben nhoadm v chan dedn mao tinh hedndtinh 555 00

Foan trong dicu i v sih








Mhre gia bao
e ) 1dm chi phi .
STT Fén dich vy 5 : I . Crhi chn
trire tiep va
tién hrong
1 2 3 4
1747 |Choc. bt nhudm vi chan doan u nang bubdng trimg 429.000
1748 |Choc, b, nhudng, (.,hcl[l docnmc, U nang (]ﬁg) ' _ - 151,060
}749 Choc, hat, x¢t I]Uhlun te bio cde v/ 1on thuong ~2au 1 ___227 OOO
1750 |Sinh hm vl lam Licu han ik Lhm xuomg I51 00()
.. I XEt nﬂhmm cac ](ml (lth nhudm va chén dodn 1é :
1751 ‘ e e 159.000
bao hoc 7
o [NEU nghiém chin doan & bao hac bong binu o
1759 54 g’ C " Oar b O NQC DONg bang 149 (00
phuong phip nhudm Papanicolaou )
1755 (Xétnghiém evio (18 bao) 106.000
1754 P X8 nehiém dot hiegn gen BRAY 4.614.000
1755 [ Xétnghtém dot bidn een FGIR 3.414.000
1756 | xClnghi¢m dot bién gen KRAS 5.214.000
1737 [ Xétnghiém VIS 5.614.000
L7538 | Nétnghiém lal tat chd lmu hal mau (Dual-SISH) 4.714.000
1759 [X¢Unghiem lai i chd gin mau (( S 5.414.000
1760 |Cell Bloe (khdi I_L hao) 234.000
1761 {Thin-PAS _ 7 o 5604.000)
Nét nghiem va chian dodn hoa md micén dich cho
1762 |mor dau an (Marker) chua bao com khang thé 2 va 436,000
ndw chat boe 16 khang neuvén 7 N
1767 \Ll lléi_}liﬁlll‘\"i‘{ chin doan micn dich huynh quany L2600
che ba 6 khing thé \Ik chan dodn mod h\,nh hoc
_ Net nahidm v chan dean mo hulh hoe bine -
1704 - 29700
phuong phiap nhudim D6 Cong b
1765 NEU nghiom v ¢hidn dodn mé bénh hoe bang 00
phuong phap nhugm Giem sa _
1766 Xét nghitm va chin dods 1. mbO bénh hoc bang 66000
phuong phip nhudm Gomori 7
1767 At nghiem va chan doan mdé bénh hoc bang 398,000
phitong phap nhuom Hemtoxvlin Bosin
X¢ér nghiént va chian doan mo bénh hoc bing
[768 |70 eRiEm v han dean ma - bend hoe bing 411,000
phuong phap nhudm Mucicannin o ]
1760 Ael nghigm va chdn dodn mé bénh hoc biang 388 000
phuong phap nhudm PAS (Periodic Acide - \Lﬁ)
CINC nghiém va chin dodn m l")L 1h hm bing L
770 | nehen Lhan 0 n& 4040600
phuong phip nhudm Sudan 11 _
Nt nghiém v chin dodn mo bénh hoc bing
77 ¢tong ¢m L 1 >ﬁ;. 'mo ¢nh hoc bang <1000
phuong phip nbudm Van Gic'son _
1779 AU nghiém va chin dodan md bénh hoe bang 434000
phuong phip nhuém Xanh Alcial _
1771 Xétnghiém va chin dodn mé bénh hoe tire thi bing 533000
phuong phép ¢t lanh _
{774 /\:él\nghj@m \.';'1 Cllﬁ{l dsw:’m € bao hoe qua choc hat 258 000
1€ bio bang kim nhd (FNA)
Cac thd thudt con lai khac _
F775 [T thudic logd T 439.000
V776 | Thit hm}l Joat Il 245 000
F777 11T thudt loai 1] 120.000








Mure gia bao
gam ¢hi phi

ST Téndich vy . N
) T fruc tiep va
;’ K Y
T tich luonyg
! , _ 7 2 g ﬁ’» M 3 |
VI [XETNGHIEM DOC CHAT - g - F T
1778 |Pinh uong ¢ap NI wong méu X «:i;_ * i 258.000
1779 Dinh tinh porphyrin trong nuée ttéu chéan doan tidu 52100
co vy
1780 Dinh Linh thuoe iy npd doc 1] chi téu) 113,000
1781 |Dinh tinh thude i sdu (1 chi ticu) 113.000
1782 Do an hee thim (héu dieh sinh hoe wén O ¢hi tiéu ()4.1 00
1781 Z\’CL! n;l*\i'@'mL dmh’ Lin‘h At chi Géu mu wy trong 197 000
nude tén kg mav Hxpress pluss
1784 [ Xt nghicm sang toe vicdnh tinh S To ma tay 683.000
1785 Nt ng‘hi@;:'l .\:'1;}‘ f’i‘g‘nh l/h':i nh plm hod chit hao ¢ LA 000
thue vat bane sace ky Khi khe o phod
1780 Nt 11;351%@1 | Vdiuh E.m_rnfg POt che ten kiny loal ning ol
frong man g s AAS
1787 \u nelhicm Llinh fuome ot f‘m I‘iC‘Ll thude rong {350 (00
mau bame midy sae ke long kKhoi pho
1788 e nehicn dinh tnh moet chi Géu doe ki l\mu L1 000
phmm o phiap sac ky lop mong |
F789 Xl nlllmm dindtinly PIRG trong nude tcu 72800
1790 1X0 v mau st ug} lom die chit 197 000
o THAM DO CIHUC NANG
Hu
1707 o w0 than do hx:j;ﬁ‘L Jdiog u E ',(31‘1'1;11«
[t
1797 [Didneo oG 125606l
1793|000 vor Ly =inkoadn Eeb) D
1704 11ien SRICRAE H-1.300
1795 (Didu tim A0 32 804
1796 | Dién tim do g,-fmg_n stre 207 .000
1797 Do ap lue do bing quang 120000
1798 1P dp Tue d0 et doe nidu duo 136,000
1709 | Do dp Tue than thin nigt 26,900
1800 Do ap Ty hang quang hirg, eOt nudre S14.000
1807 |[Do dp le bang guang biie mav piéu dong hov 1,997,000
1802 1o ap lue bine quang o puoi bnh nhi J.U3T 000
1803 Do ap Ty Riv mon trwe nang 948,000
1904 [BIV hun dm e ueh toan thin - Body 455 000
Plethysmography
1805 110 cie chi sO nicu dang hoe 2.357.000
1806 Do cie the el phoi - Ling Volumes 2.800.000
1807 Do ehi sd AL {Chi s6 ¢d chandeanh ay) 73000
1808 1o chire ndng b hip 120.000
1809 1o da ky gide nen 2301000
[RTO (Do beNO JOR.H0)
18T (Do khudel tan phoi - Diftusion Capaeity 344000
Do ahe dung L. Aptrometry (I VO SV
510 ‘l-ﬂ’[ (‘|"aluA5:" Uoh wang cang siv - 1.-\.'('_--'-&11?}7' tich 78000
sOone chom - SVO thong Kl tr nguyen ton da -
NN s (55 du hit andtho re - MIP SR

o

B plein

(,hi chu

Suocativeter

nnan

Swin

caln an
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Muare gid bao
gom chi phi

ST Tén dich vu P Ghi chui
’ trye ticp va
tién lwon g
1 2 3 4
1813 (Mo van the lan (ruyén song mach 73.000
1814 Holter dien tam dd/ huyét ap 198.000
1815 {Luu I'1L1}'ét nio 43.400
1916 Ng}‘]iém phap dung nap clucose cho bénh nhin 130,000
thuomnyg
1417 Ngbicm 'phz-'l]) dung nap glucose cho ngudi bénh 160,000
thai nghén
1818 INghiém phap kicl Synacthen 416,000
IST9 INehi¢m phip nhin ué_ng o _ 612.000
1820 |Nghiém phap e ché bing Dexamethason lidu cao 422.000
1821 [Nehiém phap G ché bing Dexamethason 1i8u théip 262.000
PR22 phest dung nap Glucagon 38,100
1823 /I‘L“S.I (,-ijuc?lgm‘] giz’m Li-f:p .(Dinh luong € - Pepiid 206.000|Chura buo eom thude.
than dicm 0" v 6 sau liém) N
1824 1 Test Raven/ Gille _ 24900
1825 THest thm 1y BECKY ZUNG 19,000
L8206 i lesttam v MMPLE WALS/ WICS 29.900
1827 I'l'est thanh thai Creatinine 59.900
1828 [Test thanh thai Ure 30900
1820 [Test trae nghi¢m tim [y 29,900
P850 jTost WAILS/ WIS 1900
831 Tham do cide dung tich phdi 259,000 ‘
PRA2 PTham do dicn sinh 1y trone budne tim ORIV ( Ijlm i\jz'“ing“[.ﬂ h"), 'L.lu:'n_;; Hu
' - - thinn do didn sind IV am,
o PP mghitm dung nap Cabonbvdrate (alucozy, -
1833 | - - & - - 32,700
fructozan palactora, lactoza)
1834 'H]'n- u_sk_fhiQm nedim Bromsulphtalein trong tham do 39 700
chire ning gan -
Cac tho thuit con lai khice
PS35I Thu thudt loal dhe bidt 724,000
PE36 | Thu thudt loai | 278.000
837 | Thu thudt logt 11 176,000
FE38 [Tha thudt load 11 _ 9500
P [CAC THAM DO VA PIEU TRI BANG DONG
VI PIHHONG XA
TIAM DO BANG DONG VI PHONG XA (gid
| chia bao gdm duoe chat, Vit tw phong xa va
Invivo Kit) _
839 iDidu trf honh bang ki thuiit midn dich phong xa 784000
Dinh lrgng CA 19-9 hode CA 50 hodic CA 125
FS40 - Thoge CA 153 hode CA 72-4 hodc PTH biang ki 284,000
(thudt mién dich phéng xa B
Binh Tweng bing k¥ thudt mién dich phéng xa: LH
hodc I'SH hoge  HCG hoace  Insullin hodie
T84T {Testosteron hoge Prolactin hofie Progesteron hoic 2049000

Fstradiol hode CEA hode AFP hodic PSA hoac
Cortisol








Nire gia bao

gom chi phi
truc ticp va
fién lnonyg

(:hicho

1 ) B RN _L 3 o 4
Phinh luonw hime kv thuil mien M@Tﬂmﬂ o T’“
190 hode F ‘l 3 ll-\\n_lL. I_f lm_u,{ I lA\uc‘lL,l ST . ! 189 000
Albumin nicu hoie khang thé khiang Insuilin ]m:_lu
Cadeitonin
L8R l'?inh 11\1‘0!1-1_1. khm“, he khang Te hode ACTH hode 74 600
G hode TRAD bhang k¥ twdt mien dich phong i
1844 DG tip trumg B-13] e giap 206000
1845 |SPECTH O 90v.000)
P46 ISPEOTT ndo 439 000
1847 SO phiong xgomicn dich (2 than dicm) 584.000
P88 [SPheTd 11[\'1i ot e in 576,000
1849 8PHC T }L.a Conn chip v donge vi kép 639 000
1850 1 Thin do dong v 277000
PO T [Na hinh bach maeh wGi Te-9%m BMPAQ 339.04t)
X hinth clian dodan chire ving co bop dg day v Lo
1852 100y Sulfur Colloid du diy voi Te-99m Sallu 350000
Colloid
Xu binh chin dodn chie nang thue quin va rao
PR53 fnevec doday - thue quan v Fe-99m Sultar 469.005]
Collond
P8a4 [ Ng hinh char dois l-\h('\i‘ 2 A5y
1955 o b el o shior et oo e vl [NESSINE 109 0N
Pyrophossings
PRS0 P NG b el doan s il Mechelvor Te-Y9m ERUAVT
[957 | Ny hinh chan dodn unu reng gan 409001
. .\:_1 bin E) chitn dm;m sudit huvet dudmg Léw hod v 109 G0
honge vau danh dan Te-Y%hmn
1850 (Nu hinh ehoae ning tan ' 38900 Jfl1
Lo \1 hrmh chire H;l.!.l.l:‘_ thin - tet nigu sau ehép than 119 600
v Te-00m MAGH
1861 1 Ng hinh chire ning tn 430 (UK
1RG22 [N hinh gan mdt A0 ‘J O
1863 [ Xat hinh gan voi Te-99m Sullur Colloid 43¢ (?(
1864 1 Xu hiah hach Lymphbo 4“‘) ( 6
1863 | Xa hinh lach 00 00K
F86A N hinh b thony dieh rdo tuy 430000
[8G7 I handy pae 339,000
868 | Nu hinh phong xa mien dich (2 thoi ditm) 384,000
186U TNa Rand than v Te-09m DMSA (IYTPA) u\‘) 000
1870 |Na binh ihong khi phol 349,000
Fa71 | Xa hinh tinh im_ull vist Te-909m MAA i“‘} (il
1872 IxNa hinhto than vai 1= 3 4394
[873 {x hinh tudi o phf)i 09000
[R7 | Xl ll Lrdy e tndy hodn v Fe-t JOm 309 000
1873 \1 hind 548,000
e Xa 11111]1 Gy oo van =99 Sulfur Collord hode 136 00

BN Salfur Colloid boshe BMITP








Mue gid hao
gom chi phi

STT Tén dich vy c Ghichy
truc tiép via
tién lrong
1 2 3 4
1977 ’Xa hinh lu\m cén giap: val e —:99111 MH"%I loac véi 548 000 o
B Fe-99m - V- DMSA hoac vl domg vi kép ) 7
1878 1 Xa hinh m\en glap 7 _ 289.000|
1879 1 Xa hinh ty cn mide bot vai Te- 99m _ - 339.000
1880 |Xa hinh w \cn thueng thin voi 1-131 MIBG 439.000
1881 |Xa hinh tuyén va _ 402,000
L8882 | Xa hinh xuong ) 40(9.000
L8833 Xg hinh xuong 3 pha véi T c-99m MDP B _ - 439.000
1884 X‘Aflc d'ilnh;dm sdng hdng ciu. noi phin huv hing 409,000
cau vor hiong cliu danh dau Cr-31
1885 Nac dinh thé tich Ang cdu vii héng ciu danh ddu 409,000
Cr-5l _
Dicu tri biang ehiit phong xa (gia chra bao gdn
n dooe chit phiong v, !]()']) llL‘ll‘flt danh d?'u,t, Vit
plidng xa va cae thuée bo tro ke, néu ¢o si
dupg) . o
1886 D Basedow! budu tuyen gidp don thudn/ nhéin 267000

'16( {L\é viap bi 1w [-131
1887 | Ihidu 1 ung thur tuyvén pidp ban” [-131 920.000
Dicu wi hénh da hdng ciu neuvén phat/ bénh
F888 [Leucose kinhd

gidrn dau do ung thuy & ean vio 560,000
xuong hing P-32

Didu e viam dau bi\inw Sammarium 15301 dat didy ,
1880 .L RN g i ({ H1g i b il 787 000
a1 10 noay)

CIDIGY G seo 10 Fevemas U omdu néne bane P-32 o
[gog | see o lezen = 208,000
(tinh che D ngay dico )

reu i tran dich mang bung’ mang phéi do ung

15491 : , P79 000
thu baing keo phong xa _ _
Pidu o v tuvén thirene than va u @ bao than kinh U
892 A M T 587.000
bing 1-13] MIBG
[843 chu trf ung thu gan lmnw keo Stlicon P -32 _ &1a.000
Didu i oung thu san nguyén phat cmu [-131 :
1804 |77 U gan nguyen ph 675000
Lipiodol ,
1895 Didy tri ung thu gan nguyen }]m{ ban” Reninml188 | 064.000
Didu i u ne thu tién ]IL[ mwn hang hat phong xa 1- . .
RN = T PO 5 15.34€.000
23
1807 I)if.t ung thir vis bdl]” hat phong xg 1-12 _ - 153460
1898 |Didu tri viém bao hoat Ild1 bang keo ph(mﬂ x4 47( (
C'lm'a bao gom chi phi diy din
N . o o c s e ong truong hop tém hat vi
F8UY 31cu i ung thy gan bane hat vi cdu phong xa 7Y 15065000, = Z. e
CE = =0 SR cau vao khdr v opan tha 2 wé

_ lén,
PICT bang bie xa ham & bénh nhén ung thi
1900 ean, ung hu dudng mat trong gan, ung thir di cin

[

B065.000

L R - ; .
gan sau didw i bing hat vi cdu phdng xa ™'y
Cace thd thudt con Jai khae

LOOT | Tha thudt logi dac biét _ 300,000
1902 Tha thudt Tow | B 7 305.000
1905 Flha thuadt load [ 197.000
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\"] tre gia

at om chi phi

Friie

STH Tén dich vu T (Ghichu
' " ttmtlcp\d
o . tién lwong J
! : 3 4
G |CACDICH VU KEHAC
O UPhea Jdor e thal ova com oo i qereviy f\k‘mﬁ .
1904 - * 55.000
ORI e
1905 [Gday md tong piau thudt mat 500,000
1906 [Gay md trone tha thudt nuit 2510) (J(J(
1607 lelemedivine 1.004. 000
o , , o o . Gid tinh cho moi don vy La 10
Didu i benh rung 1oe hofe bénh hon hode ran da s e el did ki
. . = : L ) e dien teh diieu iy khang
1908 dung phuone plip v K ddn thude va s woe 24600007 T8 . o LF
ol bae eons thuoe va kim dan
GO :
) Ithune.
Gidtinh cho moi dem vl o
Lo00 Pyicu o bonly daose dung phiveny phip vi ki Jdin 108 000 i du iich didu 1, khing
: AATEATRV AR -
fhute vt go cotliacen D g thube va }um dan
Hhude,
G tind cho moy dom vy 1a 10
1010 £)icu Hi ij\_‘ honli vo daosie dyng edng nehe o0 e didn teh didu i khong
¢ St - A . - T )
ronphor. Pewe coty thuoe v kun dan
thuie,
|
GLE PhGw thus i Tone mi 1785 00
_ . R Cove U oot dore v B 1
R TR IR oyt Daser Ruin ERINEEH , . _
1 ' ‘ o dior aeh dicu g
1
. . o o Ciic tivh cho mot don vi Ko
PUTA NG ndp nhidm bl ase Fracuonal. Intacel! [LOT8E.008) L . ,
e dientich dicu .
o o o _ (G i cho mét don vy B 10
FO14 [1re hod da bang cae k¥ Dwedt Laser Fractional 1.018.4000 . .
i e e ek divdu b
) i _ (n\ s cho mét don v 1 1o
191S Tire hoa da hm" Reodiofrzquency (1) Sy 1010 Co . )
CHi Lh:;n tieh dicu ui.
L . X ) ) . G tinh cho moi dom vi 1a 10
: Dicn i benh du bang ke tudt Iy wich huvet wong o L , i
ole | L . 4.351.000 ¢ dicn tich dicu o khong
plau e el (PR o : F
R pOnY Lo,
G tinh cho méd don v Ta 10
Lot? TDidu o Lo oo Jdasodung kin dan thuoce SA3000 e dion tich dicu ui, khang
haer edon thude,
Gid tinh cho méi don v 1a 10
1% Dicu b owin rimg el g oo bing anay 209 OO0 e’ dion tich dicu tri khong
I < - . : . . 3
Nesoderin P 2o thude va kime dap
thooe
1919 | Didu i bonbda bang ehicu den LED ERU 0
POZ0 Bt iy vio hucng o cung (0D otdaan
VRN (';1 Cthao thode tranh thad 214000
Lan ('lu_n: ISTREAHIE 700 00








Mure gii bao
s . gbm chi phi o
ST Tén dich vu = y P . Ghi chn
truc tiep va

ticn lwong

] 2

(VR
du

Choc hut tinh hoan mao tinh hoan id} tinh trang

1923 2.533.000
hoac sit nh thiét tinh hoan, mao tinh hoan
(huwn shai hodc chmcn ohoi aigo 1l vao vOL tor
1074 I phot g 3.876.000
C|EUng . . . .
1G235 Dm Vil 11;’10 dung cu tr cung 222,000
CiDiéu 111 i ta st bine may hai hodce séng ng "1
1926 He 62.900

holdc llozw ngoat
1927 [Gidm thicu phoi (CGidin thicu thai)

o
je]
et
=
=
=

1928 | Loc rra tinh tring 938.000

1929 |RA déng phél, nodn _ _ o 3.526.000

1930 R déng tinh umng __ 201.000
Sinh thiét phoi chin dodan (Sinh thiét phot bao cho

1931 |chdn dodan di wuvén tién lam tH (Biopsy-'GSi/cho 8.833.000
1 noudi hénh)

T932 PG tinh trimg vao bao tuong cua noin (1CST 6.218.000

1933 ' 1‘1&1 Sdn nam (h'ﬁnu dao hoijic khéng b ing dao) 1.274.000

1934 l,) hmu didu i L khie xg bing Laser Fxcimer 4154000
{0 nml_) ) i |

1935 1Rach gidge mac naa hoa (1 mép} _ 7 390,600

1936 1Rach eide mac nan hoa (2 mat) 713,000

L1937 [ Dung laser, sdng cao tan trong didy tri sco >2em .o45.000

Ghichue

PoGna cun ede dich vu ke thudt di bao edm ticn thude, VAL tén hao, vEC L thay the d the hicn dich vu
i mol o truong hop die bict & eo ghi chieu thé, 13énh vien Khong duge thi (hém cua nprdi bénh cds ¢hi
phi di két cdu trong gid cua cdae dich vu,

Chi phi gav mé:
+ (i et cde phiu thudl da bao gdm chi phi gdy mé hode ady (& (irir chuyén khoa Mir): Trudme hop l\'hi
thue hign phin thadt chuyén khoa mit gy m& thi chi phi gdy mé duee thanh lodn theo gid cta dich vy s
FOUS e Phuy lue nay,

= Giid eva cde thi thudt da bao gom chi hl’ thude giy 18, an thin ién mé. chua bao pGm chi Ephi pdy mé it

Ly
ol sd trudng hop di ghi ey thé g bao gém chi phi gy md).

Trudmg hop khi thue hién tha thudt can phai pay me thi chi phi gfiy mé caa tha thudt chuyén khoa mat dure
tharth todn theo i‘izi et dich v so 190600 ¢hi phi gy mé cua cae thu thudt con tai khac diroc thanh wan theo

oni cua dich vu <6 1230 con Phu hue nay.








3. Dich vu dinh nham mau ABO trong truyén maun dot vis cac xéL nghi{:m 80 1281, 128201283 quy dinh tai
. b lue nay: "

a) i-)inh nhom miu "16 ABO i khea xét nghim khi phdt i ﬁx‘lozm p Waniva CéL ché pham khdi hong clu, khii

L PR
hach ciu. khdi tidun utu huvm tuong:

- Pinh nhom méu cho nuroi bénh: thanh todn 1 1n theo fgm(};ﬁfvu SO t'm'gﬁr 1283 (do mue gid cua dich vy
1283 di tinh chi phi ¢da 2 lan dinh nhom mau hé ABO uén %W mau hodic 2 mau mau ctia cling méot
neudi bénh bang 2 phuong phép hnyét thanh miu va héng cau mau);

- Pinh nhém mdu hé ABO cta dor vt mau. don vi ché phim miu: thanh todan 01 lan theo gia dich v sd
thi e 1281

- Traemy hop ngual bénh duoe phat nhicu don vi man hode ehé pham méau tal cang mot thod didgm thi bit diu
tir don vi mau hoie don vi cheé phﬁm they 2 trdy di, ¢ phat thém mot dom vi thi s€ duge thanh todn théim 01 tin
dinh nhém méau hé ABO ctua don vt mau theo gia dich vued b thi tu 1281, Tradme hop nay khong phai
xdce dinh nhom mau hé ABO cua ngudi bénl do ngudn bénh da duge xde dinh nhom mau hé ABO kin phéat
don vi ntau hode don vi ché phﬁm thir nhit.

i) Xét nghiém dinb nhém mauw he ABO tai givdmyg bénb:

- Dinh nhom mz'lu hé ABO tal gludmg bénh khi ngudi bénh duge truyen mau toan phan hode khéi hing cau
loic khoi bach edus thanh todn 01 Lin theo gid dich v ed so thie e 1281

-~ Dinh nhom mau hé ABO tat givdmg bénh khi ngredi bénh duge truyen ¢he phiam huyet weong, khét ticu cau
thanh toan 01 Tan theo eid dich v ed 0 thir o 1282,

- Truomg hop tai cting mot thet diém npudt bénh duge truven nhiéw don vi méu hode ché phim mau thi bat
dau 1o dom vi mau hede don vi ehé phim thir 2 o di thanh todn thém 0 1an dinh nhom mau tai ghiromg bénh
theo mire gia dich vu ¢o s thi tr 12812 86 1an dinh nhém maon ABO tai givéme. thue hien thee quy dinh cia
136 Y 18

- Mire pid cna cae dich viedinh abam mau ABO turso thy we 12811282, 1283 duee quy dinh chung cho cde
phuong phdp ong nghicm, phién dd hoie trén pidy.

40 D0 vt cae dich vu thuoe choyén nednh da lidu cd ehi vidd Gia tinh cho mob dam vi ke S thuone Hn hede
Semn” hoite Toem?2 dien tich dicu 1 (domn vi chudany thi thonh todan nhu sau: Trudmg hop | lin dieu < mdi
don vi chufin thi thanth todn mot [En gid theo mure dirge cap o ﬂ G quyen phe duvét Trudmg hop 1 1an didu
(e o so thrrong On hoie dicn teh didu tri 1an hon dan vi chudin thi thanh wan theo ty le. Vidu gia quy dinh
a5 em2 dién tich ma dién tich dicu tri 14 8 em?2 thi tinh 13 1.6 o eid duoe guy dinh. Néu gia quy dinh cho 3
thuone (6 md mot Kn dicu i cho 7 thuong ton thi tinh T 1.4 lan pid auy dinh,

















